	
	



	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

BẮC NINH
TỔ VẬT LÝ - KTCN
	ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: Vật lý 12
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


MÃ ĐỀ THI: 206
Câu 1 (VD): Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức
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Câu 2 (NB): Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích dương q di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là
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B. qEd 
C. 2qEd 
D. 
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Câu 3 (VD): Một khung dây dẫn tròn, phẳng, bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 600. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 50 mT. Trong khoảng thời gian 50 ms, nếu cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e1, còn nếu cảm ứng từ giảm đều đến không thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e2. Khi đó tổng e1 + e2 bằng

A. 3,36 V 
B. 2,56 V 
C. 2,72 V 
D. 1,36 V 

Câu 4 (VD): Cho mạch điện một chiều gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong 
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, mạch ngoài gồm điện trở 
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 mắc nối tiếp với một biến trở RV. Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

A. 9 W 
B. 12 W 
C. 18 W 
D. 6 W 

Câu 5 (NB): Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức. 
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 

Câu 6 (NB): Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Tần số góc của dao động là

A. A 
B. ω 
C. φ 
D. x 

Câu 7 (VD): Hai dao động có phương trình lần lượt là: 
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. Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. 0,25π 
B. 1,25π 
C. 0,50π 
D. 0,75π 

Câu 8 (VD): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình 
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 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng

A. 32 mJ 
B. 64 mJ 
C. 16 mJ 
D. 128 mJ 

Câu 9 (VD): Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng π m/s2 lần đầu tiên ở thời điểm

A. 0,10 s 
B. 0,15 s 
C. 0,25 s 
D. 0,35 s 

Câu 10 (VD): Con lắc lò xo dọc gồm lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới có treo vật m. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thì lò xo giãn một đoạn 4 cm. Cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua ma sát, lấy π2 = 10, lấy g = 10 m/s2. Con lắc dao động với chu kì bằng

A. 1,5 s 
B. 2,5 s 
C. 0,5 s 
D. 0,4 s 

Câu 11 (VDC): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với điểm M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 5 cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm. Nếu P dao động dọc theo trục chính với tần số 5 Hz, biên độ 2,5 cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2 s bằng

A. 1,25 m/s 
B. 1,0 m/s 
C. 1,5 m/s 
D. 2,25 m/s 

Câu 12 (NB): Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

A. 4T 
B. 0,5T 
C. T 
D. 2T 

Câu 13 (VD): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
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 (u tính bằng mm; t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

A. 9 cm 
B. 6 cm 
C. 5 cm 
D. 3 cm 

Câu 14 (VD): Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là

A. 1,0 cm 
B. 4,0 cm 
C. 2,0 cm 
D. 0,25 cm 

Câu 15 (VDC): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,2 cm 
B. 4,2 cm 
C. 2,1 cm 
D. 3,1 cm 

Câu 16 (TH): Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài. 
B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn. 
C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung. 
D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn. 

Câu 17 (TH): Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải

A. sóng trung 
B. sóng cực ngắn 
C. sóng ngắn 
D. sóng dài 

Câu 18 (VD): Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
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 là

A. 2 
B. 1,5 
C. 0,5 
D. 3 

Câu 19 (VD): Một anten parabol đặt tại điểm M trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm N. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán kính lần lượt là R1 = 6400 km và R2 = 6500 km. Bỏ qua sự tự quay của trái đất. Cung MN có độ dài gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 360 km 
B. 345 km 
C. 335 km 
D. 375 km 

Câu 20 (NB): Suất điện động 
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 có giá trị cực đại là

A. 
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C. 100 V 
D. 50 V 

Câu 21 (NB): Đặt điện áp 
[image: image18.wmf](

)

0

.cos100

=

uUtV

p

 (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi 
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 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc 
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A. 
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Câu 22 (VD): Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi 
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 và 
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 thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. 
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C. 
[image: image29.wmf]21

=

PP


D. 
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Câu 23 (VD): Đặt điện áp xoay chiều 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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. Dung kháng của tụ là:

A. 150Ω 
B. 200Ω 
C. 50Ω 
D. 100Ω 

Câu 24 (VD): Đặt điện áp 
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 vào hai đầu một điện trở thuần 
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. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:

A. 800W 
B. 200W 
C. 300W 
D. 400W 

Câu 25 (VDC): Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm (R, L) mắc nối tiếp với tụ điện C, thoả mãn 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image36.wmf](
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 (với U0 không đổi, ω thay đổi). Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ. Giá trị nhỏ nhất mà φ có thể đạt được là:

A. 1,05 rad 
B. 1,41 rad 
C. 1,23 rad 
D. 1,83 rad 

Câu 26 (TH): Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thuỷ tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng:

A. lục 
B. cam 
C. đỏ 
D. tím 

Câu 27 (TH): Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang? 

A. Sự phát sáng của con đom đóm 
B. Sự phát sáng của đèn dây tóc
 
C. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng 
D. Sự phát sáng của đèn LED 

Câu 28 (TH): Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại 

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại 

C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại 

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hoá mạnh các chất khí 

Câu 29 (VD): Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 530 thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,50. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là:

A. 1,312 
B. 1,343 
C. 1,327 
D. 1,333 

Câu 30 (VD): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y – âng, khoảng cách giữa hai khe kết hợp là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm, ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng: 
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Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm là:

A. 4,8 mm 
B. 4,2 mm 
C. 0,864 cm 
D. 4,32 cm 

Câu 31 (VDC): Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380nm đến 750nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là:

A. 3,04mm 
B. 6,08mm 
C. 9,12mm 
D. 4,56mm 

Câu 32 (TH): Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành:

A. điện năng 
B. cơ năng 
C. năng lượng phân hạch 
D. hoá năng 

Câu 33 (NB): Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Tia laze là ánh sáng trắng 
B. Tia laze có tính định hướng cao 

C. Tia laze có tính kết hợp cao 
D. Tia laze có cường độ lớn 

Câu 34 (VD): Giới hạn quang điện của một kim loại là 300nm. Lấy 
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. Công thoát electron của kim loại này là:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image41.wmf]25

6,625.10

-

J


D. 
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Câu 35 (VD): Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng biểu thức 
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. Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro có thể phát ra là:

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 36 (VD): Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức 
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, (với E0 là hằng số dương; n = 1, 2, 3,…). Tỉ số 
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A. 
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B. 
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D. 
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Câu 37 (TH): Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là:

A. 
[image: image54.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 38 (VD): Hạt nhân 
[image: image58.wmf]7
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 có khối lượng 7,0144u. Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là 1,0073u và 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image59.wmf]7
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 là:

A. 0,0401u 
B. 0,0457u 
C. 0,0359u 
D. 0,0423u 

Câu 39 (VDC): Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 
[image: image60.wmf]235
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 và 
[image: image61.wmf]238
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 với tỉ lệ số hạt 
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 và số hạt 
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 là 
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. Biết chu kì bán rã của 
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 và 
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 lần lượt là 
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 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỉ lệ số hạt 
[image: image69.wmf]235
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 và số hạt 
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 là 
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A. 2,74 tỉ năm 
B. 1,74 tỉ năm 
C. 2,22 tỉ năm 
D. 3,15 tỉ năm 

Câu 40 (VD): Người ta dùng hạt proton có động năng 1,6MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image72.wmf]7
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 đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng toả ra của phản ứng là 17,4MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng:

A. 0,8MeV 
B. 7,9MeV 
C. 8,7MeV 
D. 9,5MeV
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài: 
[image: image73.wmf]7

2.10

I

B

r

-

=


Giải chi tiết: 
Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r là: 
[image: image74.wmf]7
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Câu 2: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công của lực điện làm một điện tích dương q di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d: A = qEd

Giải chi tiết: 
Công của lực điện là: A = qEd
Câu 3: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Suất điện động cảm ứng trong khung dây: 
[image: image75.wmf]..
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Giải chi tiết: 
Góc hợp bởi cảm ứng từ và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là: 
[image: image76.wmf]906030
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Cảm ứng từ tăng lên gấp đôi, độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là:
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[image: image78.wmf](
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Cảm ứng từ giảm đều đến 0, độ lớn suất diện động cảm ứng trong khung là:
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Vậy 
[image: image81.wmf](
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Câu 4: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: 
[image: image82.wmf]0
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Cường độ dòng điện trong mạch: 
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Công suất tiêu thụ trên biến trở: 
[image: image84.wmf]2
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si: 
[image: image85.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện trong mạch là: 
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Công suất tiêu thụ trên biến trở là: 
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Để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại:
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:
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Công suất cực đại trên biến trở là: 
[image: image92.wmf](
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Câu 5: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức.

Giải chi tiết: 
Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực. Vậy chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức. → A đúng.

Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực. → B, D đúng.

Biên độ cảu dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại khi tần số góc của ngoại lực bằng tần số góc riêng của hệ dao động, khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. → C sai.
Câu 6: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image93.wmf](
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, trong đó x là li độ; A là biên độ dao động; ꞷ là tần số góc; φ là pha ban đầu; (ωt + φ) là pha dao động

Giải chi tiết: 
Tần số góc của dao động là ω
Câu 7: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
[image: image94.wmf]12
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Giải chi tiết: 
Độ lệch pha của hai dao động này là: 
[image: image95.wmf](
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Câu 8: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Động năng cực đại của vật: 
[image: image96.wmf]222
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Giải chi tiết: 
Động năng cực đại của vật là: 
[image: image97.wmf](
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Câu 9: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Vận tốc cực đại: 
[image: image98.wmf]max
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Gia tốc cực đại: 
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image100.wmf]2
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Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức: 
[image: image101.wmf]t
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Giải chi tiết: 
Ta có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật:
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Tại thời điểm ban đầu t = 0, vật có vận tốc v > 0 và thế năng đang tăng, vật chuyển động đến biên, ta có:
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Ở thời điểm chất điểm có gia tốc 100π cm/s2 lần đầu tiên, ta có:
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Ta có vòng tròn lượng giác:
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Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy tại thời điểm vật có gia tốc 100π cm/s2 lần đầu tiên, vecto quay được góc 
[image: image106.wmf]5
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Thời điểm vật có gia tốc 100π cm/s2 lần đầu tiên là: 
[image: image107.wmf](
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Câu 10: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng: 
[image: image108.wmf]l
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Giải chi tiết: 
Chu kì dao động của con lắc là: 
[image: image109.wmf](
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Câu 11: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Độ phóng đại của ảnh qua thấu kính: 
[image: image110.wmf]d
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Công thức thấu kính hội tụ: 
[image: image111.wmf]111
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Chu kì dao động: 
[image: image112.wmf]1
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Tốc độ trung bình: 
[image: image113.wmf]tb
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Giải chi tiết: 
Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính, độ phóng đại của ảnh là:
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Ta có công thức thấu kính: 
[image: image115.wmf](
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Khi P dao động theo phương trục chính, khoảng cách cực đại và cực tiểu của P tới quang tâm là:
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Ta có công thức thấu kính:

[image: image117.wmf](
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Chiều dài quỹ đạo của ảnh P’ là: 
[image: image118.wmf](
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Chu kì dao động của chất điểm P là: 
[image: image119.wmf](
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Vậy ảnh P’ dao động với chu kì 
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Tốc độ trung bình của ảnh P’ trong 1 chu kì là: 
[image: image121.wmf](
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Câu 12: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong 1 chu kì.

Giải chi tiết: 
Để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng, khoảng thời gian sóng truyền là T.
Câu 13: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Bước sóng: 
[image: image122.wmf].2
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Giải chi tiết: 
Bước sóng của sóng này là: 
[image: image123.wmf](
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Câu 14: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp trên đường nối hai nguồn: 
[image: image124.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiêu giao thoa liên tiếp là: 
[image: image125.wmf](
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Câu 15: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Điều kiện có cực đại giao thoa: 
[image: image126.wmf]21
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Số cực đại giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn: 
[image: image127.wmf]ABAB
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Giải chi tiết: 
[image: image128.png]


 

M, N, P là ba điểm có biên độ cực đại có k = 1; k = 2 và k = 3.

Q là điểm có biên độ cực đại gần A nhất nên Q thuộc vân cực đại có k lớn nhất.

Ta có: 
[image: image129.wmf](
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Đặt AB = d ta có:


[image: image130.wmf](
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Từ (*) và (1) 
[image: image131.wmf](
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Từ (**) và (2) 
[image: image132.wmf](
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Từ (***) và (3) 
[image: image133.wmf](
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Có : 
[image: image134.wmf]22,25
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. Kết hợp (4) và (5) ta được : 
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Lại có : 
[image: image136.wmf]8,75
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. Kết hợp (5) và (6) ta được : 
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Giải hệ (7) và (8) được : 
[image: image138.wmf]18
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Do hai nguồn cùng pha nên : 
[image: image139.wmf]max
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Vây điểm Q thuộc đường cực đại ứng với k = 4.

Ta lại có hệ: 
[image: image140.wmf]22
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Câu 16: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Giải chi tiết: 
Thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.
Câu 17: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Sóng được sử dụng trong truyền thông qua vệ tinh là sóng cực ngắn.

Giải chi tiết: 
Sóng vô tuyến được dùng trong thiết bị thu phát sóng vô tuyến để điều khiển xe tự hành trên Mặt Trăng là sóng cực ngắn.
Câu 18: Đáp án C
Phương pháp giải: 

Điện tích cực đại trên một bản tụ: 
[image: image141.wmf]00
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image142.wmf]22
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Giải chi tiết: 

Theo đề bài ta có: 
[image: image143.wmf]210201
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian cho hai mạch, ta có:
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Câu 19: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Định lí hàm sin trong tam giác: 
[image: image145.wmf]µ

µ

µ

sin

sinsin

abc

C

AB

==


Độ dài cung: 
[image: image146.wmf]l
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Giải chi tiết: 
Áp dụng định lí hàm sin cho tam giác OMI, ta có:
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Độ dài cung MN là: 
[image: image151.wmf](
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Câu 20: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Biểu thức suất điện động: 
[image: image152.wmf](
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 với e là suất điện động tức thời, E0 là suất điện động cực đại, ꞷ là tần số góc, φ là pha ban đầu, (ꞷt + φ) là pha dao động.

Giải chi tiết: 
Suất điện động cực đại là E0 = 100 V
Câu 21: Đáp án C
Phương pháp giải: 

Điều kiện có cộng hưởng điện: 
[image: image153.wmf]2
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Giải chi tiết: 

Điều kiện có cộng hưởng điện: 
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Câu 22: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Công suất tiêu thụ của điện trở: 
[image: image155.wmf]22
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Giải chi tiết: 
Ta có công thức xác định công suất tiêu thụ trên điện trở: 
[image: image156.wmf]2
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Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở, công suất tiêu thụ không phụ thuộc vào tần số. Do đó:


[image: image157.wmf]21
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Câu 23: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Dung kháng của tụ: 
[image: image158.wmf]1
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Giải chi tiết: 
Dung kháng của tụ là: 
[image: image159.wmf]4
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Câu 24: Đáp án D
Phương pháp giải: 

Công suất tiêu thụ của điện trở: 
[image: image160.wmf]2
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Giải chi tiết: 

Công suất tiêu thụ của điện trở: 
[image: image161.wmf]22
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Câu 25: Đáp án C
Câu 26: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Chiết suất của các chất trong suốt biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ, đến màu tím: 
[image: image162.wmf]....
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Giải chi tiết: 
Trong 4 ánh sáng đơn sắc đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thuỷ tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím.
Câu 27: Đáp án C
Phương pháp giải: 

Hiện tượng quang phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

Giải chi tiết: 

Sự phát sáng của đèn ống thông dụng là hiện tượng quang – phát quang.

Thành trong của các đèn ống thông dụng có phủ một lớp bột phát quang. Lớp bột này sẽ phát quang ánh sáng trắng khi bị kích thích bởi ánh sáng giàu tia tử ngoại do hơi thuỷ ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện qua nó.
Câu 28: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ, tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

Giải chi tiết: 
Thang sóng điện từ:
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Ta có: Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ, tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Vậy bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Câu 29: Đáp án B
Phương pháp giải: 

Định luật khúc xạ ánh sáng: 
[image: image164.wmf]12
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Định luật phản xạ ánh sáng: 
[image: image165.wmf]ii
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Công thức chiết suất: 
[image: image166.wmf].1
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Giải chi tiết: 

Ta có: 
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Lại có: 
[image: image168.wmf]sin

sin.sin

sin

dt

dt

i

inrn

r

rr

nn

ì

=Þ=

ï

Þ>

í

ï

<

î


Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng và dữ kiện tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ ta có: 
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Góc giữa tia khúc xạ màu chàm và tia khúc xạ màu đỏ là 0,50 nên: 
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Câu 30: Đáp án D
Phương pháp giải: 

Vị trí vân sáng: xs=k.i=k.λ.Da;k∈Zxs=k.i=k.λ.Da;k∈Z

Các vân sáng trùng nhau: 
[image: image172.wmf].
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Giải chi tiết: 

Vị trí 4 vân sáng trùng nhau:


[image: image173.wmf]123411223344

xxxxkkkk

llll

===Û===



[image: image174.wmf]123411223344

xxxxkkkk

llll

===Û===



[image: image175.wmf]1234

.0,64.0,6.0,54.0,48

kkkk

Û===



[image: image176.wmf]1234

64605448

kkkk

Û===



[image: image177.wmf]1234

32302724

kkkk

Û===


Ta có: 
[image: image178.wmf](
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Vị trí vân trùng nhau của 4 bức xạ:


[image: image180.wmf](
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Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm là 4,32cm.
Câu 31: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Vị trí vân sáng: 
[image: image181.wmf].
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Giải chi tiết: 
Vị trí vân đỏ và vân tím bậc k là: 
[image: image182.wmf](
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Ta có bảng sau:
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Từ bảng trên ta có hình vẽ:

Dựa vào hình vẽ ta thấy vùng phủ nhau đầu tiên là của hai bậc quang phổ bậc 2 và bậc 3.

Vị trí bắt đầu phủ nhau cách vân sáng trung tâm là 4,56mm (tương ứng với xt3)

Vậy khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là 4,56mm.
Câu 32: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Pin quang điện là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Pin hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.

Giải chi tiết: 
Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Câu 33: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Đặc điểm của tia laze: có tính đơn sắc, tịnh định hướng, tính kết hợp cao và cường độ lớn.

Giải chi tiết: 
Phát biểu không đúng về laze: Tia laze là ánh sáng trắng.
Câu 34: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Công thoát: 
[image: image184.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Công thoát electron của kim loại này là: 
[image: image185.wmf]348
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Câu 35: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:

+ Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em:
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+ Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao En.

Giải chi tiết: 
Ta có 
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Thấy rằng : 
[image: image188.wmf]42
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→ Nguyên tử hidro hấp thụ năng lượng 2,55 eV và nhảy từ mức n = 2 lên mức n = 4.

Nguyên tử Hidro có thể phát ra bước sóng nhỏ nhất khi nó chuyển từ mức 4 xuống mức 1. Ta có:
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Câu 36: Đáp án D
Phương pháp giải: 
+ Nguyên tử ở trạng thái  có mức năng lượng cao khi chuyển về mức năng lượng thấp (năng lượng thấp nhất là ở trạng thái cơ bản) thì chúng phát tối đa số bức xạ là: 
[image: image190.wmf](
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+ Tiên đề về sự bức xạ năng lượng của nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em:
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Giải chi tiết: 
+ Chiếu f1  vào đám nguyên tử thứ nhất thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ nên: 
[image: image192.wmf](
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+ Chiếu f2  vào đám nguyên tử thứ hai thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ nên: 
[image: image193.wmf](
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Ta có: 
[image: image194.wmf](
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Chia hai vế của (1) cho (2) ta được: 
[image: image195.wmf]1
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Câu 37: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Hệ thức Anh – xtanh: 
[image: image196.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Năng lượng toàn phần là: 
[image: image197.wmf]2
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Câu 38: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Công thức tính độ hụt khối: 
[image: image198.wmf](
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Giải chi tiết: 
Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image199.wmf]7
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Câu 39: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Số hạt phóng xạ còn lại: 
[image: image202.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Gọi 
[image: image203.wmf]0102
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 lần lượt là số hạt nhân ban đầu của  
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Tại thời điểm t1: 
[image: image207.wmf](
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Chia (1) cho (2) ta được:
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[image: image210.wmf](
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Câu 40: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối viết phương trình phản ứng hạt nhân.

Công thức tính năng lượng toả ra của phản ứng: 
[image: image213.wmf]str

EKK

D=-

åå


Giải chi tiết: 
Phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image214.wmf]1744
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Ta có: 
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Năng lượng toả ra của phản ứng được xác định bởi công thức:
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